


           SỞ Y TẾ PHÚ YÊN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NỘI DUNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm Công văn số    /BV-KHTH ngày      tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên) 

 

TT Chuyên khoa Đối tượng Nội dung thực hành Thời gian 

1 
Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ YHCT 

- Bệnh học YHCT, bệnh học YHCT kết hợp YHHĐ và các phương pháp 

không dùng thuốc (bệnh hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, tiết niệu, 

khớp - xương - thần kinh, da liễu, nhi khoa và các bệnh khác…) 

7 tháng 

- Dược cổ truyền: bào chế vị thuốc cổ truyền, sử dụng dụng cụ và phụ liệu, 

kỹ thuật sơ chế thuốc, kỹ thuật sao thuốc (sao trực tiếp, sao gián tiếp, sao 

có phụ liệu), kỹ thuật bào chế các vị thuốc độc (mã tiền, phụ tử, bạch phụ 
tử…) 

2 tháng 

- Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 

nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử… 

Lồng ghép 

toàn thời gian 

- Hồi sức cấp cứu 3 tháng 

Y sỹ YHCT 

- Bệnh học YHCT và các phương pháp không dùng thuốc (bệnh hệ hô hấp, 

tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, tiết niệu, khớp - xương - thần kinh, da liễu, nhi 

khoa và các bệnh khác…) 

6 tháng 

- Dược cổ truyền: nhận biết các vị thuốc; quy trình sơ chế, bào chế các vị 

thuốc; nhận biết và sử dụng các vị thuốc nam thường dùng 
1 tháng 

- Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 

nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử… 

Lồng ghép 

toàn thời gian 

- Hồi sức cấp cứu 3 tháng 

2 Điều dưỡng Điều dưỡng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng chăm sóc người bệnh, truyền thông tư 

vấn giáo dục sức khỏe, phối hợp hỗ trợ công tác điều trị, bảo vệ và thực 

hiện quyền người bệnh... 

- Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 

nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử… 

5 tháng 
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TT Chuyên khoa Đối tượng Nội dung thực hành Thời gian 

- Hồi sức cấp cứu 1 tháng 

3 Kỹ thuật Y 

Xét nghiệm 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm, quản lý hoạt 

động chuyên môn, phối hợp trong chẩn đoán điều trị, tư vấn giáo dục sức 

khỏe ... 

- Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 

nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử… 

5 tháng 

- Hồi sức cấp cứu 1 tháng 

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyên mônVLTL-PHCN, quản lý 

hoạt động chuyên môn, phối hợp trong chẩn đoán điều trị, tư vấn giáo dục 

sức khỏe ... 

- Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 

nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử… 

5 tháng 

- Hồi sức cấp cứu 1 tháng 

X quang 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyên môn X quang, quản lý hoạt 

động chuyên môn, phối hợp trong chẩn đoán điều trị, tư vấn giáo dục sức 

khỏe ... 

- Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 
nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử… 

5 tháng 

- Hồi sức cấp cứu 1 tháng 
 

 



           SỞ Y TẾ PHÚ YÊN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm Công văn số    /BV-KHTH ngày      tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên) 

 

T

T 
Họ tên Ngày sinh Bằng cấp - Chức vụ Phạm vi HĐCM Số CCHN Ngày cấp 

1 Trần Hữu Tuấn 01/02/1975 
Bác sĩ chuyên khoa II - 

Giám Đốc bệnh viện 
Khám chữa bệnh YHCT 000054/PY-CCHN 19/11/2012 

2 Hàng Đức Vinh 05/10/1973 
Bác sĩ chuyên khoa I - 

Phó giám đốc bệnh viện 

Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
0001094/PY-CCHN 10/07/2014 

3 
Nguyễn Quang 

Huyền Trân 
29/08/1988 

Bác sĩ chuyên khoa I - 

Phó trưởng phòng TCHC 
Khám chữa bệnh YHCT 002445/PY-CCHN 28/12/2016 

4 
Trần Thị Hoàng 

Oanh 
19/03/1993 

Thạc sĩ Bác sĩ - Phó 

trưởng phòng KHTH 
Khám chữa bệnh YHCT 003144/PY-CCHN 31/12/2019 

5 Nguyễn Hồng Sơn 19/05/1968 Cử nhân Điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001095/PY-CCHN 10/07/2014 

6 Lưu Thị Kim Yến 15/08/1989 Thạc sĩ Điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001727/PY-CCHN 29/09/2015 

7 Phạm Thị Mai Loan 06/08/1968 Bác sĩ chuyên khoa I 

Khám chữa bệnh YHCT; 

Nội khoa; Chuyên khoa 

Siêu âm; VLTL-PHCN 

000065/PY-CCHN 19/11/2012 

8 
Huỳnh Thị Bích 

Thủy 
20/01/1982 Bác sĩ chuyên khoa I 

Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
0001090/PY-CCHN 10/07/2014 

9 
Nguyễn Thị Bảo 

Châu 
15/02/1979 Bác sĩ chuyên khoa I 

Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
002444/PY-CCHN 28/12/2016 

10 Ngô Đường Trung 25/09/1989 
Bác sĩ chuyên khoa I - 

Phó trưởng khoa KBĐK 
Khám chữa bệnh YHCT 0011114/PY-CCHN 20/01/2020 

11 Trương Thị Phụng 22/03/1979 
Cử nhân điều dưỡng - 

Điều dưỡng TK KBĐK 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001111/PY-CCHN 10/07/2014 
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T

T 
Họ tên Ngày sinh Bằng cấp - Chức vụ Phạm vi HĐCM Số CCHN Ngày cấp 

12 Lê Thị Thảo 12/02/1976 Cử nhân điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001110/PY-CCHN 10/07/2014 

13 Nguyễn Văn Thân 20/11/1980 Cao đẳng Điều dưỡng Khám chữa bệnh YHCT 0001100/PY-CCHN 10/07/2014 

14 Huỳnh Thị Ngọc Hà 28/07/1979 Cao đẳng Điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001822/PY-CCHN 30/09/2015 

15 Kiều Hà Ny Na 12/11/1997 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

003190/PY-CCHN 20/03/2020 

16 Lê Thị Kim Cương 10/12/1994 Cao đẳng Điều dưỡng Khám chữa bệnh YHCT 003055/PY - CCHN 19/06/2019 

17 Huỳnh Thị Yến Như 24/04/1993 Cử nhân điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

002913/PY-CCHN 01/10/2018 

18 Phạm Văn Khoa 15/06/1968 
Bác sĩ đa khoa - PTP XN-

CĐHA-TDCN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 
002903/PY-CCHN 01/10/2018 

19 
Lê Thị Thảo 

Nguyên 
06/12/1985 Cử nhân xét nghiệm Xét nghiệm 000346/PY-CCHN 23/12/2013 

20 Hà Thúc Đồng 19/10/1974 Cao đẳng KTV X/Quang X quang 002680/PY-CCHN 06/12/2017 

21 Nguyễn Thị Trần Ly 12/08/1987 Cử nhân xét nghiệm Xét nghiệm 0001130/PY-CCHN 10/07/2014 

22 Ka Thị Thúy Hằng 20/10/1974 
Thạc sĩ Bác sĩ - Trưởng 

khoa CCDS 

Khám chữa bệnh YHCT, 

đa khoa; VLTL-PHCN 
0001091/PY-CCHN 10/07/2014 

23 Nguyễn Thị Chưa 15/06/1968 
Bác sĩ chuyên khoa I - 

Phó trưởng khoa CCDS 

Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
0001093/PY-CCHN 10/07/2014 

24 
Phan Trần Trọng 

Tín 
09/10/1994 Bác sĩ YHCT Khám chữa bệnh YHCT 003189/PY-CCHN 20/03/2020 

25 
Nguyễn Thị Kiều 

Diễm 
18/05/1989 Bác sĩ chuyên khoa I Khám chữa bệnh YHCT 0001124/PY-CCHN 16/04/2020 

26 
Phạm Thị Minh 

Tuyết 
19/10/1976 

Cử nhân điều dưỡng - 

Điều dưỡng TK CCDS 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001119/PY-CCHN 10/07/2014 
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T

T 
Họ tên Ngày sinh Bằng cấp - Chức vụ Phạm vi HĐCM Số CCHN Ngày cấp 

27 Văn Thị Mỹ Lệ 28/07/1992 Cao đẳng Điều dưỡng Khám chữa bệnh YHCT 002399/PY-CCHN 17/10/2016 

28 
Huỳnh Thị Cát 

Khang 
26/09/1981 Cử nhân Điều dưỡng 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001098/PY-CCHN 10/07/2014 

29 Đoàn Thị Băng Linh 19/07/1968 
Bác sĩ chuyên khoa I - 

Trưởng khoa PHCN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, YHCT; VLTL-

PHCN 

0001087/PY-CCHN 10/07/2014 

30 Lê Thiếu Tâm 11/09/1984 Bác sĩ chuyên khoa I 
Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
002490/PY-CCHN 29/03/2017 

31 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
25/01/1993 Bác sĩ chuyên khoa I Khám chữa bệnh YHCT 0001591/PY-CCHN 27/03/2019 

32 Trần Ngọc Hân 05/05/1993 Bác sĩ chuyên khoa I 
Khám chữa bệnh YHCT; 

PHCN 
003130/PY-CCHN 02/12/2019 

33 Trần Thanh Thủy 05/07/1971 Bác sĩ chuyên khoa I 
Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
0001089/PY-CCHN 10/07/2014 

34 
Nguyễn Thị Uyên 

Thi 
01/05/1986 Thạc sĩ Bác sĩ 

Khám chữa bệnh YHCT; 

chẩn đoán hình ảnh 
002459/PY-CCHN 19/01/2017 

35 
Nguyễn Thị Minh 

Trâm 
15/08/1976 

Cử nhân điều dưỡng - 

Điều dưỡng TK PHCN 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001107/PY-CCHN 10/07/2014 

36 
Đặng Thị Hồng 

Thêu 
15/04/1992 Cử nhân điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

003230/PY-CCHN 18/05/2020 

37 Lê Phạm Bá Khánh 26/06/1974 
Cử nhân Kỹ thuật y học 

(chuyên ngành VLTL) 
Vật lý trị liệu-PHCN 0001106/PY-CCHN 10/07/2014 

38 Trần Diệu Đoan 16/02/1996 Cử nhân PHCN Vật lý trị liệu-PHCN 003269/PY-CCHN 18/05/2020 

39 Đỗ Đình Bảo 17/06/1985 Cao đẳng Điều dưỡng Khám chữa bệnh YHCT 0001123/PY-CCHN 10/07/2014 

40 
Nguyễn Thị Huyền 

Hội 
12/11/1985 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001116/PY-CCHN 10/07/2014 

41 Hà Thị Mỹ Chi 30/06/1984 Cao đẳng Điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001112/PY-CCHN 10/07/2014 
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T

T 
Họ tên Ngày sinh Bằng cấp - Chức vụ Phạm vi HĐCM Số CCHN Ngày cấp 

42 
Nguyễn Thị Như 

Huỳnh 
13/11/1997 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

003236/PY-CCHN 18/05/2020 

43 Phan Thị Hưng 25/02/1988 Cao đẳng KT PHCN Vật lý trị liệu-PHCN 0001108/PY-CCHN 01/06/2018 

44 Mai Tiểu Thương 04/07/1997 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

003202/PY-CCHN 16/04/2020 

45 Thái Thị Ngọc Dung 10/06/1973 
Bác sĩ chuyên khoa II - 

Trưởng khoa Nội TH 

Khám chữa bệnh YHCT, 

đa khoa; VLTL-PHCN 
0001092/PY-CCHN 10/07/2014 

46 Huỳnh Thảo Uyên 01/02/1974 
Bác sĩ chuyên khoa I - 

Phó trưởng khoa Nội TH 
Khám chữa bệnh YHCT 0001088/PY-CCHN 10/07/2014 

47 Lê Thị Thu Hương 01/07/1979 Bác sĩ chuyên khoa I 
Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
0002242/PY-CCHN 02/02/2016 

48 Lâm Thị Như Ngọc 21/12/1994 Bác sĩ YHCT Khám chữa bệnh YHCT 003166/PY-CCHN 24/02/2020 

49 Nguyễn Thị Mi Lăn 02/09/1980 
Cử nhân điều dưỡng - 

Điều dưỡng TK Nội TH 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001096/PY-CCHN 10/07/2014 

50 
Đoàn Thị Minh 

Phụng 
12/05/1984 Cao đẳng Điều dưỡng Khám chữa bệnh YHCT 0001105/PY-CCHN 10/07/2014 

51 Nguyễn Thị Trãi 12/02/1990 Cử nhân Điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001097/PY-CCHN 10/07/2014 

52 Trần Thị Mỹ Hân 30/10/1985 Cao đẳng Điều dưỡng Khám chữa bệnh YHCT 0001104/PY-CCHN 10/07/2014 

53 Nguyễn Thị Y Kiệt 02/12/1982 Cử nhân Điều dưỡng 
Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001109/PY-CCHN 10/07/2014 

54 Lê Thị Kim Tiến 10/09/1989 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

0002228/PY-CCHN 02/02/2016 

55 
Nguyễn Thị Mộng 

Kha 
26/04/1993 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

(TT26/2015/TTLT-

BYT-BNV) 

003459/PY-CCHN 23/12/2020 
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T

T 
Họ tên Ngày sinh Bằng cấp - Chức vụ Phạm vi HĐCM Số CCHN Ngày cấp 

56 Nguyễn Thị Hòa 03/06/1968 Bác sĩ chuyên khoa I 
Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
000333/PY-CCHN 24/10/2013 

57 Phạm Văn Bình 10/06/1976 
Bác sĩ chuyên khoa I - 

Phó trưởng khoa Phụ trĩ 

Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
000285/PY-CCHN 17/07/2013 

58 Phan Thị Ái Ly 29/10/1971 Bác sĩ chuyên khoa I 
Khám chữa bệnh YHCT; 

VLTL-PHCN 
000273/PY-CCHN 17/07/2013 

59 Lê Thị Thu Ba 02/01/1979 
Cử nhân điều dưỡng - 

Điều dưỡng TK Phụ trĩ 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001127/PY-CCHN 10/07/2014 

60 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Châu 
05/10/1982 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001113/PY-CCHN 10/07/2014 

61 
Nguyễn Thị Thế 

Anh 
19/08/1982 Cao đẳng Điều dưỡng 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001121/PY-CCHN 10/07/2014 

62 
Đinh Thị Kim 

Nghiệm 
09/06/1981 Cử nhân Điều dưỡng 

Điều dưỡng (QĐ 

41/2005/QĐ-BNV) 
0001120/PY-CCHN 10/07/2014 

63 Ma Thị Yên 28/05/1972 
Dược sĩ CKI - Trưởng 

khoa Dược 
Nhà thuốc 428/PY-CCHND 26/08/2015 

64 Nguyễn Ngọc Hưng 01/11/1968 Dược sĩ CKI Nhà thuốc 492/PY-CCHND 17/12/2015 

65 Huỳnh Hê Ly 30/12/1988 Dược sĩ Đại học Bán lẻ thuốc 
931/CCHN-D-SYT-

KH 
02/12/2019 

66 
Nguyễn Thị Tuyết 

Thu 
28/06/1988 Cao đẳng dược Bán lẻ thuốc 

1200/CCHN-D-SYT-

PY 
01/10/2018 

67 Lê Thị Quỳnh Đa 12/03/1989 Cao đẳng dược 
Phụ trách chuyên môn 

Quầy thuốc 

1469/CCHN-D-SYT-

PY 
23/03/2020 

68 Phạm Thái Lai 11/02/1991 
Cao đẳng kỹ thuật hình 

ảnh y học 
KTV (CĐ KT hình ảnh 

Y học) 
002376/PY-CCHN 20/09/2016 

69 
Nguyễn Trần Anh 

Thư 
09/11/1994 Bác sĩ YHCT 

Khám chữa bệnh YHCT; 

PHCN 
003366/PY-CCHN 31/08/2020 

70 Huỳnh Văn Tiên 10/09/1995 Cao đẳng KTV KTV Vật lý trị liệu 002066/ĐNAI-CCHN 27/11/2017 
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